
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Cao Thị Thúy x 024338939 21/04/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

141/17/7 Đường 
13, Phường 4, 
Quận 8, Thành 

28 Đạt

2 Trần Ngọc Quang Thái x 370920797 22/08/2017
Công an tỉnh Kiên 

Giang

Đông Hưng, 
Tân Hiệp, Tân 
Hiệp, tỉnh Kiên 

28 Đạt

3 Ngô Quốc Anh x 023843940 22/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

668/9/19 QL13, 
KP4, phường 
Hiệp Bình 

CÔNG TY 
TNHH 
NÔNG 

29 Đạt

4 Lê Hồng Hòa x 023828367 05/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

5 Lý Gia Khang x 079092005026 10/04/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

6 Lê Thị Xuân Hương x 079180001197 23/05/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

7 Lê Thị Hồng Nhung x 023893749 06/12/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

8 Phùng Thị Xuân x 173069083 06/06/2006
Công an tỉnh 
Thanh Hóa

28 Đạt

9
Huỳnh Từ Phương 
Đang

x 366117266 14/04/2014
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
28 Đạt

14/6 ấp Tiền 
Lân, xã Bà 

Điểm, huyện 
Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 

PHƯỚC 
XƯƠNG 
LONG
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280/3 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 
2, quận Bình 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 
TNHH 

THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ XÂY 
DỰNG 

152 đường số 6, 
KP2, phường 

Phú Hữu, Quận 
9, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

CÔNG 
NGHỆ 

GREENBO
T



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

10 Nguyễn Thị Linh x 173817574 10/01/2009
Công an tỉnh 
Thanh Hóa

30 Đạt

11 Y Ly Giang Niê x 241163962 04/02/2012
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
30 Đạt

12 Lương Quốc Tuấn x 030828422 18/02/2011
Công an thành phố 

Hải Phòng
30 Đạt

13 Trần Thị Thanh Thủy x 024098161 28/02/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

14 Trần Ngọc Minh Triết x 026793863 31/05/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

15 Đỗ Thị Đào x 038184006657 16/03/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

26 Đạt

16 Nguyễn Thiên Dung x 231306649 29/08/2017
Công an tỉnh Gia 

Lai
29 Đạt

17
Nguyễn Thị Phương 
Hằng

x 079197003369 04/05/2007
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

27 Đạt

18 Lâm Thị Thu Hiền x 231253614 12/09/2015
Công an tỉnh Gia 

Lai
29 Đạt

19 Huỳnh Thị Trà Mi x 312341709 06/04/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
26 Đạt

20 Nguyễn Thanh Thảo x 281161065 05/04/2013
Công an tỉnh Bình 

Dương
26 Đạt

E6 KDC Hiệp 
Thành City, 
Đường Hoa 
Mai, KP4, 

phường Hiệp 
Thành, Quận 12, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 
NÔNG 

NGHIỆP 
CÔNG 
NGHỆ 

CAO VIỆT 
NÔNG

Số 12 đường số 
10, KP5, 

phường Bình 
Trưng Tây, 

Quận 2, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 
TNHH 
CUNG 
ỨNG 

ONLINE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

21 Nguyễn Thị Bình Tâm x 024610264 26/06/2018
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

22
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

x 079192003916 04/05/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

27 Đạt

23 Nguyễn Minh Phụng x 021756951 22/06/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

24 Chung Thị Ngọc Viên x 026015224 06/11/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

25 Nguyễn Tiến Đạt x 301329231 25/03/2005
Công an tỉnh Long 

An
30 Đạt

26
Lương Ngọc Lan 
Tường

x 312397677 06/11/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

27 Nguyễn Minh Điền x 301578244 10/08/2011
Công an tỉnh Long 

An
30 Đạt

28 Đặng Thị Diễm Ngọc x 025799847 09/12/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

29 Bùi Thị Cẩm Tú x 023369411 07/11/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

30 Trần Duy Khiết x 365911770 07/05/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

31
Nguyễn Trần Thoại 
Trung

x 312280572 28/10/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 Đạt

Lô 3 đường D4, 
CÔNG TY 

D10/278E 
QL50, Ấp 4, xã 

Phong Phú, 
huyện Bình 

Chánh, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 
TNHH 
TIDA 

CHARMS

184 Tôn Thất 
Thuyết, Phường 

4, Quận 4, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 

MTV RAU 
CỦ QUẢ 
LỘC TÀI

1239 tỉnh lộ 8, 
ấp Thạnh An, xã 

Trung An, 
huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 
NHÁNH 
TỔNG 

CÔNG TY 
THƯƠNG 
MẠI SÀI 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

32 Nguyễn Thanh Nhân x 273155815 20/02/2008
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

30 Đạt

33 Đỗ Minh Nam x 079085009944 25/08/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

34 Lữ Trí Khang x 352535074 03/04/2017
Công an tỉnh An 

Giang
30 Đạt

35 Ngô Thiện Vinh x 026034837 03/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

36 Đỗ Thị Thu x 163396252 30/11/2013
Công an tỉnh Nam 

Định
30 Đạt

37 Trần Ngọc Nhi Nhi x 025465642 31/08/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

38 Lê Thị Út x 079177004874 29/05/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

28 Đạt

39 Nguyễn Thị Mỹ An x 022112725 06/12/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

40 Phạm Bảo Minh x 272694786 24/12/2016
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

41 Nguyễn Thị Phương x 025508336 13/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

42 Nguyễn Duy Phong x 077099002103 14/08/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

Lô 3 đường D4, 
khu A5, KCN 

Tân Thới Hiệp, 
phường Hiệp 

Thành, Quận 12, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 
LIÊN 

DOANH 
ORANA 

VIỆT 
NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

43 Hà Huy Hoàng x 025858049 30/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

44 Võ Duy Nhân x 351887900 04/05/2011
Công an tỉnh An 

Giang
30 Đạt

45 Nguyễn Tấn Long x 197371930 06/06/2014
Công an tỉnh 
Quảng Trị

30 Đạt

46
Nguyễn Hồng Thanh 
Thủy

x 023036741 04/08/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

47 Huỳnh Ngọc Hải x 079201027570 29/09/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

48 Đỗ Hoài Nam x 311628088 06/04/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

49 Nguyễn Văn Tiên x 079201014932 28/07/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

50 Nguyễn Phú Nhân x 212821348 28/06/2016
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

30 Đạt

51 Nguyễn Chính Tài x 261236803 18/09/2007
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

52 Trương Gia Long x 272791498 02/11/2015
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

53 Phạm Tuấn Huy x 285085349 03/01/2017
Công an tỉnh Bình 

Phước
28 Đạt

32/13Z Đường 
TK 12 ấp Tiền 

Lân, xã Bà 
Điểm, huyện 
Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 

GIA 
CÔNG 
THỦY 
SẢN 

MINH 
HỒNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

54 Nguyễn Thị Anh Đào x 024425964 15/07/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

55 Cổ Thị Kim Chi x 022151196 04/09/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

56 Nguyễn Hiền Tuyết x 365944843 09/03/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
28 Đạt

57 Nguyễn Thị Diễm x 364054926 07/03/2016
Công an tỉnh Hậu 

Giang
26 Đạt

58 Nguyễn Thị Lệ Giang x 215595465 08/03/2018
Công an tỉnh Bình 

Định
25 Đạt

59 Lo Văn Hiềm x 186290298 28/03/2007
Công an tỉnh Nghệ 

An
26 Đạt

60 Nguyễn Đình Kỳ x 181254352 11/02/2009
Công an tỉnh Nghệ 

An
24 Đạt

61 Lê Thị Trúc Ly x 371168878 20/04/2017
Công an tỉnh Kiên 

Giang
26 Đạt

62 Kiều Anh Minh x 024837582 24/01/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

63 Đặng Văn Thiên x 364163544 11/09/2017
Công an tỉnh Hậu 

Giang
26 Đạt

64 Hồ Vi Tính x 363573541 22/08/2013
Công an tỉnh Hậu 

Giang
26 Đạt

32/5 Thới An, 
KP2, phường 

Thới An, Quận 
12, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 
MTV 

THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ THỰC 

PHẨM 
HIẾU 

HƯƠNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

65 Ngô Văn Vũ x 385322831 12/01/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
24 Đạt

66 Nguyễn Thị Đèo x 385161941 20/07/2018
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
24 Đạt

67 Lê Đình Tú x 049078000157 25/04/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

68 Nguyễn Thị Hằng x 261189919 14/09/2006
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

69 Lê Thị Thanh Hằng x 225652256 25/12/2010
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

30 Đạt

70 Đỗ Thùy Linh x 331797212 27/09/2012
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 Đạt

71 Đinh Thị Như Quỳnh x 215306188 19/05/2017
Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

72 Trần Chiến Thắng x 034089006543 18/09/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

73
Nguyễn Thị Thùy 
Trinh

x 064190000077 13/03/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

74 Nguyễn Thị Kim Anh x 079180003646 13/04/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

75 Lê Thị Ngọc Bích x 300855358 16/01/2004
Công an tỉnh Long 

An
30 Đạt

363 Hồ Văn 
Tắng, ấp Cây 

Đa, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ 
Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
NEST ART 

- NHÀ 
MÁY SẢN 

XUẤT 
YẾN SÀO



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

76 Hà Thị Bo x 023513330 24/05/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

77 Lâm Thị Hiếu x 334925935 11/02/2014
Công an tỉnh Trà 

Vinh
30 Đạt

78 Đào Duy Kha x 272512757 03/10/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai
30 Đạt

79 Lâm Thị Mậu x 371389895 08/03/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang
30 Đạt

80 Kim Trường x 334083970 03/03/2008
Công an tỉnh Trà 

Vinh
27 Đạt

81 Huỳnh Văn Út x 361024100 16/12/2008
Công an thành phố 

Cần Thơ
25 Đạt

82 Đặng Thanh Tùng x 021013879 10/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Lô số 10, đường 
Trung Tâm, 
KCN Tân Tạo, 

CHI 
NHÁNH 
CÔNG TY 

25 Đạt

E4/52 QL 1A, 
KP5, phường 

Bình Trị Đông 
B, quận Bình 

Tân, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 
KINH 

DOANH 
BẤT 

ĐỘNG 




